
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ số H06.17-240531-0009, hồ sơ số H06.17-240605-0025 và hồ sơ 

số H06.17-240613-0009 đăng ký nhân sự của Bệnh viện Vũng Tàu gửi Sở Y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh tại Bệnh 

viện Vũng Tàu; địa chỉ: Số 27 đường 2/9, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1496/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 19 tháng 03 năm 2022 (danh sách đính kèm).  

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu và 

các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- P.KHTC SYT (Website Sở Y tế); 

- Lưu: VT, NV.                                                                 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 



NHÂN SỰ ĐIỀU CHỈNH  

(Đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày           /          /2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 

STT Họ và tên  
Văn bằng chuyên 

môn 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

CCHN  

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KB, CB  

Vị trí  

chuyên môn  

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KB, CB khác  

(nếu có) 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt 

BỔ SUNG NHÂN SỰ HÀNH NGHỀ 

1.  
Nguyễn Thị Tú 

Anh 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

000022/ 

BRVT-GPHN 

ngày 16/4/2024 

Điều dưỡng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng 

viên 
Không  

 

 

 

Không 

2.  
Đặng Thị Ngọc 

Ánh 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

000034/ 

BRVT-GPHN 

ngày 04/5/2024 

Điều dưỡng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng 

viên 
Không  

 

 

 

Không 

3.  Đinh Thị Bình Bác sĩ y khoa 

000067/ 

BRVT-GPHN 

ngày 20/5/2024 

Chuyên khoa  

Nhi khoa 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sĩ 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nhi khoa 

Không  

 

 

 

Không 

4.  
Nguyễn Thị 

Hiền 
Bác sĩ y khoa 

000068/ 

BRVT-GPHN 

ngày 20/5/2024 

Chuyên khoa  

Nhi khoa 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sĩ 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nhi khoa 

Không  

 

 

 

Không 



5.  
Nguyễn Linh 

Giang 
Bác sĩ y khoa 

000059/ 

BRVT-GPHN 

ngày 20/5/2024 

Chuyên khoa  

Nội khoa 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sĩ 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội khoa 

Không  

 

 

 

Không 

6.  
Hoàng Thị 

Loan 
Bác sĩ y khoa 

000056/ 

BRVT-GPHN 

ngày 20/5/2024 

Chuyên khoa  

Nội khoa 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sĩ 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội khoa 

Không  

 

 

 

Không 

7.  
Trần Thị 

Quỳnh Nga 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

000070/ 

BRVT-GPHN 

ngày 20/5/2024 

Điều dưỡng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng 

viên 
Không  

 

 

 

Không 

8.  
Trần Đại 

Nghĩa 

Bác sĩ  

Y học cổ truyền 

000064/ 

BRVT-GPHN 

ngày 

20/5/2024 

Y học cổ truyền 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

Không  

 

 

 

Không 

9.  
Phạm Thị 

Thương 
Bác sĩ y khoa 

007512/ 

HT-CCHN 

ngày 

30/10/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

Bác sĩ  

Khám bệnh, 

chữa bệnh nội 

khoa 

Không  

 

Nghỉ việc BV 

đa khoa Thành 

phố Hà Tĩnh từ 

ngày 20/3/2024 

10.  
Nguyễn Ngọc 

Tú Trinh 

Kỹ thuật viên 

Cao đẳng 

VLTL-PHCN 

000085/ 

BRVT-GPHN 

ngày 

20/5/2024 

Phục hồi  

chức năng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

Kỹ thuật y 

Phục hồi  

chức năng 

Không  

 

 

 

Không 



theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

 

NHÂN SỰ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ (Do thay đổi định danh cá nhân) 

1.  
Trần Thế 

Thắng 

Điều dưỡng trung 

cấp 

000025/ 

BRVT-GPHN 

ngày 26/4/2024 

Điều dưỡng 

 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng 

viên 

Không 

 

QĐ số 

148/QĐ-SYT 

ngày 09/3/2020 

 

2.  
Nguyễn Thị 

Thúy Diễm 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

000054/ 

BRVT-GPHN 

ngày 13/5/2024 

Điều dưỡng 

 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng 

viên 

Không 

 

QĐ số 

148/QĐ-SYT 

ngày 09/3/2020 

 

3.  
Nguyễn Thị 

Mỹ Hương 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

000087/ 

BRVT-GPHN 

ngày 20/5/2024 

Điều dưỡng 

 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

YDCT 

Không 

 

QĐ số 

148/QĐ-SYT 

ngày 09/3/2020 

 

4.  
Nguyễn Thị 

Ngọc Hiếu 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

chuyên ngành Hộ 

sinh 

000092/ 

BRVT-GPHN 

ngày 20/5/2024 

Hộ sinh 

 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

Hộ sinh viên 
Không 

 

QĐ số 

148/QĐ-SYT 

ngày 09/3/2020 

 



5.  Đỗ Hải Hà 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

chuyên ngành Hộ 

sinh 

000091/ 

BRVT-GPHN 

ngày 20/5/2024 

Hộ sinh 

 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

Hộ sinh viên 
Không 

 

QĐ số 

148/QĐ-SYT 

ngày 09/3/2020 

 

6.  
Nguyễn Thị 

Nam Hải 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

chuyên ngành Hộ 

sinh 

000090/ 

BRVT-GPHN 

ngày 20/5/2024 

Hộ sinh 

 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

Hộ sinh viên 
Không 

 

QĐ số 

148/QĐ-SYT 

ngày 09/3/2020 

 

7.  
Nguyễn Thị 

Hương 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

000089/ 

BRVT-GPHN 

ngày 20/5/2024 

Điều dưỡng 

 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Truyền nhiễm 

Không 

 

 

 

QĐ số 

148/QĐ-SYT 

ngày 09/3/2020 

 

8.  
Đỗ Thị Minh 

Hoa 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

000088/ 

BRVT-GPHN 

ngày 20/5/2024 

Điều dưỡng 

 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

 

Điều dưỡng 

viên 

Không 

 

 

 

QĐ số 

148/QĐ-SYT 

ngày 09/3/2020 

 

 

BỔ SUNG PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

1.  Đinh Thị Hoa 
BSCK1  

Lão khoa 

QĐ số 

271/QĐ-SYT 

ngày 22/4/2024 

Chuyên khoa  

Lão khoa 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện 

 

Bác sĩ 

 

Nhân viên khoa 

Nội Tim mạch 

Lão khoa 

Không  

QĐ số 148/QĐ-SYT 

ngày 09/3/2020 

CCHN số 

001968/BRVT-

CCHN ngày 

15/5/2014  

KB, CB CK Nội TH 



 

NHÂN SỰ NGƯNG HÀNH NGHỀ 

1.  Quách Thị Nhỏ 
Điều dưỡng trung 

cấp 

001796/ 

BRVT-CCHN 

ngày 

24/12/2013 

Thực hiện theo 

quy định hiện 

hành BYT-BNV 

tiêu chuẩn, chức 

trách nhiệm vụ 

ngạch viên chức 

điều dưỡng 

Giờ hành chính, 

trực 24/24 

 

Nhân viên 

Khoa Ngoại 
Không 

 

 

 

QĐ số 

148/QĐ-SYT 

ngày 09/3/2020 

 

2.  Lê Văn Phúc Bác sĩ y khoa 

005225/ 

BRVT-CCHN 

ngày 12/5/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh CK Nhi 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực 24/24 

-T7-CN: trực 24/24 

 

BS Khoa Nhi Không 

 

 

 

QĐ số 

471/QĐ-SYT 

ngày 31/5/2021 
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